
UBND PHƯỜNG BẾN CÁT

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Stt Họ và tên Nữ
Ngày, tháng 

năm sinh
Họ tên cha ( mẹ) Chỗ ở hiện nay

1 Nguyễn Hoàng Minh Thiên 08/11/2019 Nguyễn Thị Phương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

2 Phan Hữu Trọng 22/06/2019 Thị Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

3 Trần Tuấn Vũ 05/03/2019 Trần Thị Hồng Ngọc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

4 Lê Minh Khang 19/08/2019 Phùng Thị Hạnh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

5 Đinh Tấn Phát 23/05/2019 Lê Huỳnh Như
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

6 Phạm Chí Dũng 18/11/2019 Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

7 Võ Phúc Thịnh 18/8/2019 Lại Thị Phương Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

8 Nguyễn Bình An 30/03/2018 Nguyễn Thị Bích Thơ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

9 Phan Hữu Anh Quân 0'7/5/2019 La Thị Lanh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

10 Ngô Tấn Anh 19/02/2019 Lưu Thị Hồng Gấm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

11 Triệu Lộc 21/10/2019 Đỗ Thị Hồng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

12 Lê Anh Vũ 02/9/2019 Chu Thị Lợi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

13 Nguyễn Chí Lợi 25/08/2019 Nguyễn Thị Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

14 Phạm Tuấn Khải 02/6/2019 Đinh Tài Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

15 Nguyễn Kiến Văn 17/12/2019 Lê Thanh Trúc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

16 Phạm Tuấn Kiệt 08/02/2019 Nguyễn Thị Hương Lan
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

17 Lê Hoàng Thiên Bảo 07/12/2019 Trang Lâm Thảo Nguyên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

18 Vũ Hải Nam 10/02/2019 Trần Thị Oanh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM
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19 Huỳnh Phúc Trí 16/10/2019 Thái Thị Thùy Trang
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

20 Đỗ Đức Trọng 14/08/2019 Nguyễn Thị Duyên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

21 Nguyễn Chí Thiện 10/06/2019 Mai Thị Phương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

22 Ngô Đức Anh Tuấn 30/03/2019 Phan Thị Lài
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

23 Trần Đại Phước 27/10/2018 Trần Hương Lan
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

24 Nguyễn Hứa Tâm Phúc 12/12/2019 Nguyễn Thị Liễu
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

25 Trần Việt Anh 08/09/2019 Lê Thị Huế
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

26 Lã Thiên Anh 29/10/2019 Nguyễn Thị Yến Nhi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

27 Nguyễn Lan Chi 1 08/03/2019 Tào Thị Minh Phượng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

28 Lê Trúc Linh 1 12/08/2019 Lê Thị Huệ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

29 Trần Tú Anh 1 28/07/2019 Nguyễn Xuân Tiền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

30 Dương Thúy Diễm 1 08/10/2019 Lưu Mạch Thu Nhân
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

31 Trương Gia Yến 1 04/7/2019 Phan Thị Nhí
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

32 Nguyễn Thị Kim Anh 1 31/08/2019 Bùi Hồng Yến
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

33 Lê Nguyễn Như Huỳnh 1 11/09/2019 Nguyễn Mộng Thư
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

34 Nguyễn Thị Xuân Ngọc 1 25/02/2019 Nguyễn Thị Lượm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

35 Bùi Thị Phương Nga 1 26/02/2019 Trương Thị Mỹ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

36 Trần Ngô Thiên Ý 1 12/07/2019 Ngô Thị Cẩm Tú
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

37 Nguyễn Lê Thiên Kim 1 03/10/2019 Lê Thị Hoài Thu
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

38 Lê Ngọc Thảo Vy 1 30/08/2019 Lê Quỳnh Như
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

39 Nguyễn Thị Hà My 1 04/02/2019 Nguyễn Thị Phẩm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

40 Nguyễn Minh Thư 1 25/6/2019 Phan Thị Cẩn
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

41 Trần Ngọc Như Ý 1 16/01/2019 Lê Ngọc Cẩm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM



42 Nguyễn Cao Như Thảo 1 01/10/2019 Cao Thị  Thùy Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

43 Danh Thùy Trân 1 20/04/2019 Bùi Thùy Trang
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

44 Trần Ngọc Bảo Châu 1 03/4/2019 Tô Thanh Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

45 Hồ Ngọc Gia Hân 1 08/02/2019 Đào Thị Tình
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

46 Vũ Khang Ninh 1 03/12/2019 Nguyễn Thụy Phương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

47 Dương Ngọc Ngân 1 10/07/2019 Trần Thị Tiến
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

48 Trần Bảo Tú Anh 1 23/10/2019 Lương Thị Thanh Thúy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

49 Lê Ngọc Huỳnh Nhi 1 20/03/2019 Võ Thị Cẩm Tiên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

50 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1 2019-08-11 Nguyễn Thị Lệ Chi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

51 Nguyễn Thị Phương Thảo 1 2019-04-14 Nguyễn Tấn Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

52 Ngô Thiên Diệp 1 18/12/2019 Võ Thị Kim Phụng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

53 Đặng Gia Nguyên 1 05/09/2018 Lưu ban lớp 1/8








